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	TRƯỜNG THPT CHUYÊN HƯNG YÊN 
	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn: VẬT LÍ

Thời gian làm bài: 50 phút
	


Câu 1: Một lò xo độ cứng k=50 N/m, một đầu cố định, đầu còn lại treo vật nặng khối lượng m=100g. Điểm treo lò xo chịu được lực tối đa không quá 4 N. Lấy g=10m/s2. Để hệ thống không bị rơi thì vật nặng dao động theo phương thẳng đứng với biên độ không quá

A. 10 cm.
B. 5 cm. 
C. 8 cm.  
D. 6 cm.
Câu 2: Một sóng cơ có chu kỳ T, tần số f, lan truyền trong một môi trường có tốc độ truyền sóng là v. Bước sóng λ trong môi trường đó có biểu thức là

A. λ=v/f 
B. λ=v/T
C. λ=vf  
D. λ=f/v
Câu 3: Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ có khối lượng m=2 g và một dây treo mảnh, chiều dài l, được kích thích cho dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian Δt con lắc thực hiện được 40 dao động. Khi tăng chiều dài con lắc thêm một đoạn bằng 7,9cm, thì cũng trong khoảng thời gian Δt con lắc thực hiện được 39 dao động. Lấy gia tốc trọng trường g=9,8 m/s2. Để con lắc với chiều dài tăng thêm có cùng chu kỳ dao động với con lắc có chiều dài l, người ta truyền cho vật điện tích q=-10-8 C rồi cho nó dao động điều hòa trong một điện trường đều có đường sức thẳng đứng. Véc tơ cường độ điện trường này có

A. chiều hướng lên và độ lớn bằng 2,04.105 V/m.

B. chiều hướng lên và độ lớn bằng 1,02.105 V/m.

C. chiều hướng xuống và độ lớn bằng 2,04.105 V/m.

D. chiều hướng xuống và độ lớn bằng 1,02.105 V/m.
Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng nguồn phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1=0,64µm(đỏ), λ2=0,48µm(lam). Trên màn hứng vân giao thoa, trong đoạn giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có số vân đỏ và lam là

A. 4 vân đỏ, 6 vân lam.  
B. 6 vân đỏ, 4 vân lam.

C. 7 vân đỏ, 9 vân lam.  
D. 9 vân đỏ, 7 vân lam.
Câu 5: Một sóng truyền từ nguồn O trên một dây thẳng, nằm dọc theo trục Ox theo phương trình u=5cos(20πt-0,5πx), trong đó u,x được đo bằng cm, t đo bằng s. Phần tử trên dây có tọa độ 20 cm tại thời điểm t=0,0125s có li độ dao động bằng

A. 5 cm.
B. 
[image: image1.wmf]2,53

 cm.
C. 2,5 cm
D. 
[image: image2.wmf]2,52cm


Câu 6: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm thuần và một tụ điện là tụ xoay Cx. Điện dung của tụ Cx là hàm số bậc nhất của góc xoay. Khi chưa xoay tụ (góc xoay bằng 00) thì mạch thu được dóng có bước sóng 10 m. Khi xoay tụ một góc là 450 thì mạch thu được có bước sóng 20 m. Để mạch bắt được sóng có bước sóng 30 m thì phải xoay tụ thêm một góc bằng

A. 1200
B. 750 
C. 900 
D. 1350
Câu 7: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn sóng S1 và S2 cách nhau 12 cm và dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước có phương trình u1=5cos100πt(mm) và u2=5cos(100πt+π) (mm). Tốc độ truyền sóng v=0,5 m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Chọn hệ trục xOy thuộc mặt phẳng mặt nước khi yên lặng, gốc O trùng với S1, Ox trùng với S1S2. Trong không gian, phía trên mặt nước có một chất điểm chuyển động mà hình chiều (P) của nó với mặt nước chuyển động theo phương trình quỹ đạo y=x+2 và có tốc độ v1=
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 cm/s. Trong thời gian t=2(s) kể từ lúc (P) có tọa độ x=0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại trong vùng giao thoa sóng?

A. 15
B. 22
C. 14
D. 13
Câu 8: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số 4 Hz. Thế năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số

A. 5 Hz.
B. 8 Hz. 
C. 2 Hz. 
D. 4 Hz.
Câu 9: Khi nói về dao động tắt dần, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Dao động tắt dần là dao động có lợi và có hại.

B. Dao động tắt dần là dao động có cơ năng giảm dần theo thời gian còn tần số không đổi theo thời gian.

C. Dao động tắt dần là dao động có biên độ và chu kỳ giảm dần theo thời gian.

D. Lực cản của môi trường là một trong những nguyên nhân gây ra dao động tắt dần.
Câu 10: Chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn không phụ thuộc vào

A. khối lượng quả nặng.
B. chiều dài dây treo.

C. gia tốc trọng trường. 
D. vĩ độ địa lí.
Câu 11: Con lắc lò xo trên mặt phẳng ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng 40 N/m, một đầu gắn với vật nặng m=100g, đầu kia cố định. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là µ=0,2. Kéo vật dọc theo trục lò xo để lò xo giãn 10,5 cm rồi thả không vận tốc ban đầu. Tốc độ của vật ở thời điểm gia tốc của nó triệt tiêu lần thứ 3 là

A. 1,6 m/s.
B. 2 m/s. 
C. 1,4 m/s.
D. 1,8 m/s.
Câu 12: Trong thang máy, tại trần người ta treo một con lắc lò xo có độ cứng k=25 N/m, vật nặng có khối lượng 400 g. Khi thang máy đứng yên ta cho con lắc dao động điều hòa, chiều dài con lắc thay đổi từ 32 cm đến 48 cm. Tại thời điểm mà vật ở vị trí thấp nhất thì cho thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc a=g/10. Lấy g=π2 m/s2=10 m/s2. Biên độ dao động của vật trong trường hợp này là

A. 19,2 cm.
B. 9,6 cm.
C. 8,5 cm.
D. 17 cm.
Câu 13: Quả nặng có khối lượng 500g gắn vào lò xo có độ cứng 50 N/m. Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, kích thích để quả nặng dao động điều hòa. Đồ thị biểu diễn li độ theo thời gian như hình vẽ. Phương trình dao động của vật là
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A. x=8cos(10t-π/3) (cm)
B. x=8cos(10t-π/6) (cm)

C. x=8cos(10t+π/3) (cm)
D. x=8cos(10t+π/6) (cm)
Câu 14: Trong động cơ không đồng bộ ba pha, nếu gọi T1 là chu kỳ của dòng điện ba pha, T2 là chu kỳ quay của từ trường và T3 là chu kỳ quay của roto. Biểu thức nào sau đây đúng?

A. T1=T2=T3
B. T1=T2<T3 
C. T1>T2>T3
D. T1=T2>T3.
Câu 15: Một lò xo độ cứng k=100 N/m, một đầu cố định, đầu còn lại treo vật nặng khối lượng m=100g. Biết vật luôn chịu tác dụng của một ngoại lực biến thiên điều hòa có biểu thức F=20cos(20πt+π/6)(N). Tần số dao động của vật có giá trị là

A. 5 Hz.
B. 0,1 Hz.
C. 10 Hz. 
D. 0,2 Hz.
Câu 16: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 6cm, chu kỳ 1s. Tại thời điểm t=0, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là

A. x=6cos(πt+π/2)(cm)

B. x=6cos(2πt-π/2)(cm)

C. x=6cos(2πt+π/2)(cm)
D. x=6cos(πt-π/2)(cm).
Câu 17: Xét điểm M ở trong môi trường đàn hồi có sóng âm truyền qua. Mức cường độ âm tại M là L(dB). Nếu biên độ của nguồn âm tăng lên 100 lần thì mức cường độ âm tại điểm đó bằng

A. L+100(dB).
B. L+40(dB).
C. 20L(dB).
D. 100L(dB).
Câu 18: Đặt điện áp u=
[image: image5.wmf]U2

 cosωt(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết
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Câu 19: Tại O có 1 nguồn phát âm thanh đẳng hướng với công suất không đổi. Bỏ qua sự hấp thụ âm của môi trường. Một người đi bộ từ A đến C theo 1 đường thẳng và lắng nghe âm thanh từ nguồn O thì nghe thấy cường độ âm tăng từ I đến 4I rồi lại giảm xuống I. Khoảng cách AO bằng

A. 
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Câu 20: Tần số góc của mạch dao động điện từ lí tưởng được xác định bởi biểu thức

A. 
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Câu 21: Điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch có phương trình x=
[image: image19.wmf]2202

cos(100πt+π/3)V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch đó có giá trị là

A. 220V.
B. 
[image: image20.wmf]2202V


C. 110V. 
D. 
[image: image21.wmf]1102V


Câu 22: Cho biểu thức của cường độ dòng điện xoay chiều là i=I0cos(ωt+φ) (với I0 và ω không đổi). Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều đó là

A. 
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Câu 23: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khoảng vân sẽ

A. giảm đi khi tăng khoảng cách từ màn chứa 2 khe và màn quan sát.

B. giảm đi khi tăng khoảng cách hai khe.

C. tăng lên khi tăng khoảng cách giữa hai khe.

D. không thay đổi khi thay đổi khoảng cách giữa hai khe và màn quan sát.
Câu 24: Cho mạch điện xoay chiều AB theo thứ tự gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C mắc nối tiếp. N là điểm nằm giữa cuộn dây và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u=U0cosωt (V), trong đó U0 có giá trị không đổi, ω thay đổi được. Điều chỉnh ω để điện áp hiệu dụng trên tụ có giá trị cực đại, khi đó uAN lệch pha 2π/5 rad so với uAB, công suất tiêu thụ của mạch khi đó là 100W và hệ số công suất của đoạn mạch AN lớn hơn hệ số công suất của đoạn mạch AB. Khi điều chỉnh ω để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng

A. 
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B. 
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C. 100 W. 
D. 200 W.
Câu 25: Hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn S1,S2 cùng biên độ, ngược pha, S1S2=13 cm. Tia S1y trên mặt nước, ban đầu tia S1y chứa S1S2. Điểm C luôn ở trên tia S1y và S1C=5 cm. Cho S1y quay quanh S1 đến vị trí sao cho S1C là trung bình nhân giữa hình chiếu của chính nó lên S1S2 với S1S2. Lúc này C ở trên vân cực đại giao thoa thứ 3 tính từ vân trung tâm. Số vân giao thoa cực tiểu quan sát được là

A. 11
B. 10
C. 9
D. 8
Câu 26: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Gọi uL, uC, uR lần lượt là điện áp tức thời trên L,C và R. Tại thời điểm t1 các giá trị tức thời uL(t1)=-75
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V, uC(t1)=25
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V, uR(t1)=-50V. Tại thời điểm t2 các giá trị tức thời uL(t2)=150V, uC(t2)= -50V, uR(t2)=0V. Biên độ điện áp đặt vào hai đầu mạch là

A. 
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B. 150V
C. 50V
D. 
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Câu 27: Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng

A. của sóng âm và sóng ánh sáng đều giảm.

B. của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh sáng giảm.

C. của sóng âm giảm còn bước sóng của sóng ánh sáng tăng.


D. của sóng âm và sóng ánh sáng đều tăng.
Câu 28: Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng với ánh sáng đơn sắc. Khi màn quan sát cách mặt phẳng chưa hai khe 1,5m thì khoảng vân trên màn là 1,8mm. Để khoảng vân trên màn là 1,2mm thì cần dịch chuyển màn

A. lại gần hai khe một đoạn 1 m.
B. ra xa hai khe một khoảng 0,5 m.

C. lại gần hai khe một đoạn 0,5 m. 
D. ra xa hai khe một khoảng 0,6 m.
Câu 29: Đoạn mạch RLC không phân nhánh điện trở và cuộn dây thuần cảm có giá trị xác định, tụ có điện dung thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng và tần số không đổi. Cho C thay đổi để lần lượt được điện áp hiệu dụng hai đầu R, L, C có giá trị cực đại tương ứng URMax, ULMax, UCMax. Thì thấy UCMax=3ULMax, khi đó UCmax gấp nhiêu lần URmax?

A. 
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Câu 30: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox có phương trình dao động là x=12cos(2πt+π/3) cm. Biên độ dao động của vật có giá trị là

A. 6 cm.
B. 2π cm. 
C. π/3 cm. 
D. 12 cm. 
Câu 31: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi mạch hoạt động, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là U0. Hệ thức đúng là:

A. 
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Câu 32: Con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A=10 cm. Khi qua li độ x=5 cm thì vật có động năng bằng 0,3J. Độ cứng của lò xo là:

A. 50 N/m.
B. 40 N/m. 
C. 80 N/m.
D. 100 N/m.
Câu 33: Cho thí nghiệm Y-âng, ánh sáng có bước sóng 500 nm. M là chân đường cao hạ vuông góc từ S1 tới màn E. Lúc đầu người ta thấy M là một cực đại giao thoa. Dịch màn E ra xa hai khe S1,S2 đến khi tại M bị triệt tiêu năng lượng sáng lần thứ nhất thì độ dịch là 1/7 m. Để năng lượng tại M lại bị triệt tiêu thì phải dịch màn xa thêm ít nhất là 16/35 m. Khoảng cách từ hai khe S1, S2 đến màn ảnh M lúc đầu là

A. 2 m
B. 1,8 m. 
C. 1 m
D. 0,5 m
Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cosωt(V) ( với U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Độ lệch pha giữa hai đầu mạch so với cường độ dòng điện qua mạch được tính bởi biểu thức

A. 
[image: image40.wmf](
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C. 
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D. 
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Câu 35: Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì

A. chùm sáng bị phản xạ toàn phần. 


B. tia khúc xạ chỉ là áng sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần.


C. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam.


D. so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng.
Câu 36: Một con lắc đơn có dây treo dài 25cm, hòn bi có khối lượng 10g mang điện tích 10-4C, con lắc dao động tại nơi có g=10m/s2. Treo con lắc giữa hai bản kim loại song song thẳng đứng cách nhau 20cm. Đặt hai bản dưới hiệu điện thế một chiều 80V. Chu kì dao động nhỏ của con lắc là

A. 0,96s.
B. 0,58s. 
C. 0,91s.
D. 0,92s.
Câu 37: Mạng điện lưới dân dụng có tần số là

A. 50Hz
B. 60Hz
C. 220Hz
D. 0
Câu 38: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt là: x1=A1cos(ωt+φ1) và x2=A2cos(ωt+φ2). Biên độ dao động A của vật được xác định bởi công thức nào sau đây?

A. 
[image: image44.wmf](
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C. 
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D. 
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Câu 39: Người ta truyền tải điện năng đến một nơi tiêu thụ điện bằng đường dây một pha có điện trở R. Nếu điện áp hiệu dụng đưa lên đường dây là 220V thì hiệu suất truyền tải điện năng là 70%. Để hiệu suất truyền tải tăng đến 90% mà công suất nơi tiêu thụ nhận được vẫn không thay đổi thì điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây bằng bao nhiêu?

A. 250V.
B. 317,54V
C. 285,45V. 
D. 336V.
Câu 40: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe hẹp Y-âng, hai khe cách nhau 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chưa hai khe đến màn quan sát là 1m. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm chưa đồng thời bốn bức xạ có bước sóng 750 nm; 600 nm; 500 nm và 450 nm. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm có giá trị là

A. 3,6 mm
B. 1,8 mm 
C. 18 mm 
D. 36 mm.
Đáp án

	1-D
	2-A
	3-B
	4-A
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	39-D
	40-C


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án D

Phương pháp: + Sử dụng lý thuyết về dao động điều hòa của CLLX

Cụ thể: + tần số góc: 
[image: image48.wmf](
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+ Độ giãn của lò xo ở VTCB: 
[image: image49.wmf]0
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+ Điểm treo của con lắc chịu được lực tối đa không quá 
[image: image50.wmf]đhmax
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Câu 2: Đáp án A

Câu 3: Đáp án B

Phương pháp: + Sử dụng công thức tính chu kì của con lắc đơn 
[image: image52.wmf]l
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+ Sử dụng thuyết về con lắc chịu tác dụng của lực điện trường

Cụ thể: + Chiều dài của con lắc là l

Khi chiều dài là l
[image: image53.wmf]®

 chu kì dao động 
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Khi chiều dài là 
[image: image55.wmf]l7,9cm
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+ Con lắc có chiều dài tăng thêm là 
[image: image58.wmf]l'l7,9cm160cm
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, tích thêm diện tích 
[image: image59.wmf]8
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Theo đề bài: 
[image: image60.wmf]2
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NX: 
[image: image61.wmf]g'?g

 mà 
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Câu 4: Đáp án A

Phương pháp: Sử dụng lý thuyết về bài toán vân ánh sáng trùng nhau trong giao thoa sóng ánh sáng

Cụ thể: ta có 
[image: image66.wmf]12
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 khoảng vân trùng: 
[image: image67.wmf]Cl2
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+ Khoảng cách giữa 3 vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm là 
[image: image68.wmf]12
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[image: image69.wmf]Þ

Số vân sáng đỏ quan sát được: 
[image: image70.wmf]1
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 vân đỏ

Số vân sáng lam quan sát được: 
[image: image71.wmf]2
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 vân lam

Câu 5: Đáp án D

Phương pháp: Sử dụng phương trình truyền sóng

+ PT sóng tại điểm cách nguồn một đoạn 
[image: image72.wmf](
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 Li độ của điểm M có tọa độ 20cm, tại thời điểm 
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Câu 6: Đáp án B

Phương pháp: + CT tính bước sóng điện tử 
[image: image76.wmf]2cLC
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+ CT tính điện dung của tụ xoay: 
[image: image77.wmf]C.ab
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 (a,b là các hằng số)

Cụ thể: + Khi 
[image: image78.wmf]0
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 + Khi 
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+ Để mạch bắt được sóng có bước sóng 
[image: image83.wmf]3
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 thì góc xoay là 
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Ta có 
[image: image85.wmf]2
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[image: image86.wmf]Þ

 ta cần phải soay tụ thêm góc 
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Câu 7: Đáp án D

[image: image244.jpg]


Phương pháp: Sử dụng lý thuyết về bài toán giao thoa sóng hai nguồn cùng pha
[image: image88.wmf](
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+ Đường thẳng 
[image: image89.wmf]yx2
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 hợp với phương ngang và phương thẳng đứng cùng góc 
[image: image90.wmf]0
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+ Khi 
[image: image91.wmf]t0
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, P ở M. P chuyển động dọc theo đường thẳng 
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, nó đi được đoạn 
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Mà 
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 Ta tính được : 
[image: image97.wmf](
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Bài toán trở thành tìn số điểm có biên độ cực đại trên đoạn MN

Do hai nguồn cùng pha nên vị trí cực đại P ứng với 
[image: image100.wmf]12
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. Cho P chạy từ M đến N, ta được 
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Do k nguyên nên 
[image: image103.wmf]9k3
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Số điểm có biên độ cực đại trên đoạn MN là 
[image: image104.wmf](
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Câu 8: Đáp án B

Phương pháp: thế năng của con lắc lò xo biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số bằng 2 lần tần số của dao động điều hòa

+ 
[image: image105.wmf]f4Hz
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tầm số biến thiên theo thời gian của thế năng là 
[image: image106.wmf]2f8Hz
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Câu 9: Đáp án C

Câu 10: Đáp án A

Câu 11: Đáp án A

Phương pháp: sử dụng lý thuyết về dao động tắt dần của CLLX

Cụ thể: + Tần số góc: 
[image: image107.wmf]k40
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+ 
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+ Gia tốc của vật triệt tiêu lần thứ 3 khi vật qua vị trí cân bằng lần thứ 3 (tại 
[image: image109.wmf]1
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Khi đó biên độ dao động của vật là 
[image: image110.wmf]30
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 Tốc độ khi đó: 
[image: image112.wmf]3
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Câu 12: Đáp án B

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về con lắc lò xo chịu tác dụng của ngoại lực

Cụ thể: - Khi thang máy chưa chuyển động

+ Tần số góc: 
[image: image113.wmf](
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+ Biên độ dao động: 
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· Khi thang máy chuyển động nhanh dần đều đi xuống thì con lắc chịu thêm tác dụng của lực quán tính 
[image: image115.wmf]q
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[image: image117.wmf]Þ

 VTCB mới là 
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[image: image119.wmf]Þ

 khi đó so với VTCB vật đang ở li độ 
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[image: image122.wmf]Þ

 Biên độ dao động mới là 
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Câu 13: Đáp án C

Phương pháp giải: Sử dụng lí thuyết về dao động điều hòa kết hợp với kĩ năng đọc đồ thị

Tần số góc: 
[image: image124.wmf](
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Từ đồ thị ta có:  + Biên độ dao động 
[image: image125.wmf]A8cm
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+ 
[image: image126.wmf]t0
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[image: image128.wmf](
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[image: image129.wmf]Þ

 PT dao động của vật: 
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Câu 14: Đáp án D

Câu 15: Đáp án C

Phương pháp: Một vật dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của ngoại lực biến thiên điều hòa

+ Biểu thức ngoại lực 
[image: image131.wmf](
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Câu 16: Đáp án C

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về dao động điều hòa

+ Chu kì dao động 
[image: image133.wmf]T1s
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image134.wmf]Þ

 tần số góc 
[image: image135.wmf]2
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+ Tại 
[image: image136.wmf]t0
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, vật đi qua VTCB theo chiều âm 
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 PT dao động 
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Câu 17: Đáp án A

Khi biên độ của nguồn âm tăng lên 100 lần thì công suất của nguồn âm tăng lên 
[image: image141.wmf]24
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[image: image142.wmf]Þ

 cường độ âm tăng lên 
[image: image143.wmf]4

10

 lần
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Câu 18: Đáp án D

Phương pháp: khi mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì hệ số công suất của mạch bằng 1

+ Do 
[image: image145.wmf]1
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 nên trong mạch xảy ra cộng hưởng điện 
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Câu 19: Đáp án B

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về sóng âm

+ Theo đề bài 
[image: image147.wmf]Þ

 A và C phải cách đều nguồn O và cường độ âm tại H là 4I

+ Ta có 
[image: image148.wmf]2
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Xét 
[image: image149.wmf]2
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Câu 20: Đáp án A

Câu 21: Đáp án A

Câu 22: Đáp án A

Câu 23: Đáp án B

Câu 24: Đáp án D

[image: image246.jpg]S
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Phương pháp: sử dụng lí thuyết về bài toán tần số góc thay đổi để Ucmax

Cụ thể: + Ta có giản đồ véc tơ như hình vẽ

+ Ta có 
[image: image151.wmf](
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Mà 
[image: image152.wmf](
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Theo đề bài, hệ số công suất của đoạn mạch AN lớn hơn hệ số công suất của đoạn mạch AB nên 
[image: image153.wmf](
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Từ (1), (2) và (3) ta có được 
[image: image154.wmf]12
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+ Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi này là 
[image: image155.wmf]2
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Khi đó công suất của đoạn mạch  
[image: image156.wmf]2
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Câu 25: Đáp án C

Phương pháp: sử dụng lí thuyết về giao thoa sóng hai nguồn cùng pha

Cụ thể: + Theo đề bài ta có: 
[image: image157.wmf]2
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+ Hai nguồn doa động ngược pha mà C nằm trên vân cực đại giao thoa thứ 3 kể từ vân trung tâm 
[image: image160.wmf]21
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+ Số vân cực tiểu giao thoa quan sát được là số giá trị nguyên của k thỏa mãn 
[image: image162.wmf]13k13
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 Có 9 cực tiểu giao thoa.

Câu 26: Đáp án D

Phương pháp: sử dụng mối quan hệ về pha giữa các đại lượng trong mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp.

Cụ thể: + Tại thời điểm 
[image: image164.wmf]2
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 các giá trị tức thời 
[image: image165.wmf](
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 mà 
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 vuông pha với 
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 và 
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 khi 
[image: image170.wmf]R
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 thì 
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 và 
[image: image172.wmf]L
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 có độ lớn cực đại 
[image: image173.wmf]0L0C
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+ Tại thời điểm 
[image: image174.wmf]1
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 áp dụng hệ thức vuông pha ta có: 
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[image: image178.wmf]Þ

 Điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch: 
[image: image179.wmf](
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Câu 27: Đáp án B
Câu 28: Đáp án C

Phương pháp: Sử dụng công thức tính khoảng vân trong giao thoa ánh sáng 
[image: image180.wmf]D
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Cụ thể: + Khi 
[image: image181.wmf]D1,5m
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 thì 
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+ Để 
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 nên 
[image: image184.wmf]D'D

<Þ

 cần dịch màn lại gần đoạn 
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Ta có 
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Câu 29: Đáp án B

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về bài toán cực trị  trong điện xoay chiều có C thay đổi được 

Cụ thể: + Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở: 
[image: image187.wmf]R
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 C thay đổi thì 
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 mạch có cộng hưởng điện.

Khi đó 
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+ Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm thuần: 
[image: image191.wmf]LL
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 C thay đổi thì 
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 khi 
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 mạch có cộng hưởng điện

Khi đó 
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+ Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện: 
[image: image195.wmf](
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[image: image196.wmf]Þ

 Để 
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+ Theo đề bài 
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Thay vào biểu thức tính 
[image: image201.wmf]Cmax
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 ta có : 
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Câu 30: Đáp án D

PT dao động 
[image: image203.wmf]x12cos2tcm
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 biên độ dao động 
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Câu 31: Đáp án D

Câu 32: Đáp án C

Phương pháp: 
[image: image205.wmf]dt
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+ Động năng của vật khi đi qua vị trí có li độ  x là: 
[image: image206.wmf](
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[image: image207.wmf]Þ

 độ cứng của lò xo: 
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Câu 33: Đáp án C

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về giao thoa sóng ánh sáng

Cụ thể: *Ban đầu M là một cực đại giao thoa bậc k nên: 
[image: image209.wmf](
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*Dịch màn ra xa hai khe thêm 
[image: image210.wmf]1
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 đến khi tại M là vân tối lần thứ nhất 
[image: image211.wmf]Þ

 vân tối tại M ứng với 
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 (vì khi D tăng thì i tăng) 
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*Dịch màn ra xa hai khe thêm 
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 m đến khi tại M là vân tối lần thứ 2 
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 vân tối tại M ứng với 
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[image: image218.wmf](
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· Từ (1) và (2) suy ra: 
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· Từ (1) và (3) suy ra : 
[image: image220.wmf](
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· Lập tỉ số 
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Câu 34: Đáp án D

Câu 35: Đáp án C

Câu 36: Đáp án A

Phương pháp: sử dụng lí thuyết về dao động của con lắc đơn chịu tác dụng của lực điện trường

Cụ thể: + Cường độ điện trường giữa hai bản kim loại 
[image: image223.wmf]U
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+ Gia tốc trọng trường hiệu dụng: 
[image: image224.wmf]F
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Mà 
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+ chu kì dao động nhỏ của con lắc là: 
[image: image228.wmf](
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Câu 37: Đáp án A

Câu 38: Đáp án A

Câu 39: Đáp án D

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về bài toán truyền tải điện năng

Cụ thể: + Do công suất nơi tiêu thụ không thay đổi nên 
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+ Mà 
[image: image230.wmf]22
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Khi đó 
[image: image231.wmf](
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, thay (*) vào ta được 
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Hay 
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Câu 40: Đáp án C

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về bài toán vân sáng trùng nhau trong giao thoa sóng ánh sáng

Cụ thể: + Giả sử M là vị trí trùng nhau của 4 bức xạ trên

Khi đó 
[image: image234.wmf]M112233441234

xk.ik.ik.ik.i75k60k50k45k

====Û===

 

+ Ta thấy BCNN 
[image: image235.wmf](
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 vị trí trùng nhau đầu tiên sau vị trí vân trung tâm là vị trí vân sáng bậc 
[image: image237.wmf]1
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 của bức xạ 1, vị trí vân sáng bậc 
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 của bức xạ 2, vị trí vân sáng bậc 
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 của bức xạ 3, vị trí vân sáng bậc 
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 của bức xạ 4
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 khoảng vân trùng 
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